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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, hàm lượng của 7 polyclo biphenyl (PCBs) được xác định trong 18 

mẫu bụi mặt đường lấy tại 3 khu vực đại diện ở miền Bắc Việt là Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc 

Giang. Hàm lượng PCBs cao nhất được phát hiện trong mẫu bụi tại Thái Nguyên (trung vị là 5,8; 

khoảng dao động là 2,1–22 ng/g), tiếp theo là trong mẫu bụi tại Hà Nội (3,5; 2,4–9,7 ng/g) và 

thấp nhất là trong mẫu bụi tại Bắc Giang (0,060; 0,01–0,33 ng/g). Các kết quả phân tích trên phản 

ánh mối liên hệ giữa hàm lượng PCBs trong bụi mặt đường với mức độ công nghiệp hóa và đô 

thị hóa. Kết quả đánh giá rủi ro sức khỏe con người liên quan đến bụi đường phố bị ô nhiễm bởi 

PCBs tại các khu vực trong nghiên cứu của chúng tôi là tương đối thấp. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu tiếp theo về sự tồn tại và ảnh hưởng tiêu cực của PCBs và các chất ô nhiễm hữu cơ khác 

trong mẫu bụi mặt đường tại Việt Nam là rất cần thiết. 

Từ khóa: PCBs, bụi mặt đường, khu vực đô thị, khu công nghiệp, đánh giá rủi ro. 

1. GIỚI THIỆU  

Các chất polyclo biphenyl (PCBs) được liệt kê vào Phụ lục A và Phụ lục C của Công ước 

Stockholm, là một nhóm các hoá chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trước đây [1]. Có 209 đồng 

loại phân tử PCBs có cấu trúc cơ bản tượng tự nhau. Trong đó, 7 đồng loại gồm PCB 28, -52, -

101, -118, -138, -153 và -180 (7PCBs) thường được phát hiện trong mẫu môi trường, vì vậy 

chúng thường được sử dụng làm chỉ số cho ô nhiễm PCB trong môi trường và được gọi là các 

PCBs chỉ thị [2]. Dư lượng PCBs trong các đối tượng môi trường và sinh học ở Việt Nam đã 

được nghiên cứu từ những năm 1990 [2, 4]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát, 

lấy mẫu và phân tích hàm lượng của các PCBs trong mẫu bụi mặt đường ở 3 khu vực đại diện 

cho đô thị, khu công nghiệp và nông thôn tương ứng tại Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Giang, với 

mục tiêu đánh giá hàm lượng, đặc trưng tích lũy, cũng như đưa ra những dự đoán về nguồn phát 

thải, đánh giá rủi ro sức khỏe con người thông qua tiếp xúc với bụi đường bị ô nhiễm bởi 7PCBs.  

2. PHƢƠNG PHÁP 

2.1. Thu thập mẫu bụi mặt đƣờng 

Nghiên cứu được thực hiện với 18 mẫu bụi mặt đường được thu thập trong tháng 8 và 

tháng 9 năm 2016 tại 3 tỉnh ở miền bắc Việt Nam, gồm: Hà Nội (HN), Thái Nguyên (TN) và Bắc 

Giang (BG).  
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2.2. Phân tích PCBs trong mẫu bụi 

Các PCBs được phân tích trên hệ thống GC–MS (GC 7890B – MS 5977A, Agilent 

Technologies) với cột tách DB-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm, Agilent Technologies) ở chế 

độ ion hóa va đập electron (EI) và quan sát chọn lọc ion (SIM). Chất chuẩn được cung cấp bởi 

Wellington Laboratories, hóa chất và dung môi đều là tinh khiết cho phân tích dư lượng PCBs 

của Wako Pure Chemical Industries.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lƣợng PCBs trong mẫu bụi mặt đƣờng 

Kết quả phân tích hàm lượng của 7 chất PCBs bao gồm PCB-28, -52, -101, -118, -138, -

153, và -180 cho thấy, các mẫu lấy ở Thái Nguyên có hàm lượng tổng các PCBs (Σ7PCBs) cao 

nhất (giá trị trung vị là 5,8; khoảng hàm lượng là 2,1–22 ng/g), tiếp đến là các mẫu tại Hà Nội 

(3,5; 2,4–9,7 ng/g), mẫu lấy ở khu vực Bắc Giang có hàm lượng Σ7PCBs thấp nhất (0,06; 0,01–

0,33 ng/g). Thứ tự này cho thấy hàm lượng Σ7PCBs trong mẫu bụi mặt đường có liên quan chặt 

chẽ đến mức độ công nghiệp hóa và đô thị hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa một 

số đồng loại PCBs với hàm lượng tổng Σ209PCBs [4, 5]. Trong đó, hàm lượng Σ209PCBs có thể 

được ước tính từ Σ7PCBs nhân với hệ số 4 trong trầm tích [5] và cá [4]. Áp dụng cách tính này, 

có thể ngoại suy ra Σ209PCBs trong mẫu bụi tại Bắc Giang, Hà Nội và Thái Nguyên tương ứng 

là (0,24; 0,04–1,32 ng/g), (14; 9,6–38,8 ng/g) và (24; 8,4–88 ng/g).  

3.2. Đặc trƣng tích lũy và nguồn phát thải 7PCBs  

Đặc trưng tích lũy của 7 PCBs trong mẫu bụi mặt đường được thể hiện ở Hình 1 cho thấy, 

nồng độ của các đồng loại chứa 5, 6 và 7 clo (PCB-101, -118, -138, -153 và -180) trong các mẫu 

bụi mặt đường ở Hà Nội chiếm tỉ lệ cao hơn so với PCB-28 và PCB-52. Tỉ lệ này phù hợp với kết 

quả của các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam [4, 5] và cũng tương đồng với thành phần của hỗn 

hợp PCB nhập khẩu từ Nga (Sovol) hoặc Trung Quốc (PCB5) vào Việt Nam trong giai đoạn 

1960-1990 [2]. Trong khi đó, nhóm đồng loại chứa 3, 4 clo (PCB-28 và PCB-52) có hàm lượng 

cao hơn trong các mẫu bụi đường khu công nghiệp ở Thái Nguyên với tỉ lệ PCB-28 lên đến 51%, 

tiếp theo là PCB-52 chiếm 13%, cho thấy sự phát thải PCBs gần nguồn và liên tục trong khu 

công nghiệp này [3]. Các PCBs có khối lượng phân tử thấp và chứa 3, 4 clo, nhìn chung kém bền 

và dễ bay hơi hơn so với các PCBs chứa 5, 6, 7 clo, sự tồn tại các PCBs này tại Thái Nguyên 

phản ánh sự phát thải từ các hoạt động công nghiệp vẫn đang tiếp diễn [3].  

  

Hình 1: Đặc trưng tích lũy 7 PCBs trong mẫu bụi mặt đường tại Thái Nguyên (TN),  

Hà Nội (HN) và Bắc Giang (BG) 
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Các mẫu bụi từ Bắc Giang có hàm lượng PCBs thấp nhất, cho thấy hoạt động nông 

nghiệp không phải là nguồn phát thải chính của PCBs ở khu vực này. Tuy nhiên, một số PCBs 

như PCB-101, -118, -138 vẫn được phát hiện trong các mẫu bụi đường ở khu vực nông thôn, 

chứng tỏ sự phân bố rộng rãi của các chất ô nhiễm này trong môi trường ở Việt Nam. Nhìn 

chung, nguồn phát thải PCBs trong bụi mặt đường có thể từ dầu cách điện trong thiết bị điện cũ, 

dầu bôi trơn trong xe cơ giới, vật liệu có chứa PCBs sử dụng trong xây dựng, sơn, lớp phủ bề 

mặt, phụ gia nhựa,… Bên cạnh đó, sự phát thải do quá trình xử lý không đúng quy cách các chất 

thải có chứa PCBs cũng là một nguyên nhân đáng lưu ý.  

3.3. Rủi ro phơi nhiễm PCBs trong bụi 

Liều lượng hấp thụ hàng ngày (ID, ng/kg/ngày) được ước tính dựa trên công thức sau: 

ID = (C × F × IR) / Trọng lượng 

Trong đó: C là hàm lượng tổng của 7PCBs trong bụi đường, F là thời gian làm việc/tiếp 

xúc ngoài đường và IR là lượng bụi hấp thụ trong một ngày. 

Đối với nhóm đối tượng phơi nhiễm nghề nghiệp, bao gồm người quét đường, người bán 

hàng trên phố và cảnh sát giao thông,… thì F có giá trị 10/24 bao gồm 8 giờ làm việc và 2 giờ di 

chuyển. Trong khi đó, các đối tượng khác có giá trị F là 2/24, chủ yếu liên quan đến hoạt động di 

chuyển trên đường [6]. Đối với nhóm đối tượng phơi nhiễm nghề nghiệp, giá trị IR là 0,16 

g/ngày, còn với đối tượng ở khu vực nông thôn giá trị IR tương ứng với trẻ em và người lớn là 

0,05 và 0,02 g/ngày, trong khi đó giá trị này của đối tượng ở khu vực đô thị và công nghiệp tương 

ứng là 0,2 và 0,05 g/ngày [6]. Các giá trị IR sử dụng trong nghiên cứu này được lựa chọn ở mức 

kịch bản phơi nhiễm xấu nhất. Trọng lượng cơ thể trung bình đối của người lớn và trẻ em tương 

ứng là 60 và 15 kg đối với người Việt Nam.  

Từ đó, các giá trị ID của 7PCBs trong mẫu bụi đường ước tính cho người lớn thuộc đối 

tượng phơi nhiễm nghề nghiệp và ở khu vực đô thị, công nghiệp nằm trong khoảng 4,2.10
-3

 đến 

2,3.10
-1

 ng/kg/ngày, cao hơn đáng kể so với mức của người lớn không thuộc nhóm này (từ 2,3.10
-

4
 đến 1,3.10

-2
 ng/kg/ngày).  

Hệ số độc hại (HI) của 7PCBs trong bụi là tỉ lệ của liều lượng hấp thụ tính được và giá trị 

liều lượng tham chiếu (RfD), RfD = 20 ng/kg/ngày [6] và được tính theo công thức: 

HI = ID / RfD 

Nếu hệ số độc hại HI nhỏ hơn 1 thì rủi ro sức khỏe là không đáng kể và ở mức chấp nhận 

được. So sánh các giá trị ID thu được từ trên với giá trị RfD cho thấy, giá trị HI nhỏ hơn 1 rất 

nhiều nên có thể bước đầu kết luận các rủi ro sức khỏe liên quan đến PCBs trong bụi đường ở 

Việt Nam là thấp. Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu sâu và rộng hơn nữa để đánh giá chính xác 

hơn nguy cơ rủi ro này.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này cho thấy sự tồn tại của PCBs trong môi trường tại các khu vực nghiên 

cứu có liên quan chặt chẽ đến các hoạt động công nghiệp và mức độ đô thị hóa. Đặc trưng tích 

lũy của PCBs đã phản ánh nguồn phát thải phức tạp của chúng trong môi trường ở Việt Nam. Rủi 

ro sức khỏe liên quan đến hấp thụ bụi đường ô nhiễm bởi PCBs cũng được đánh giá cho một số 

nhóm đối tượng, chỉ ra mức độ ảnh hưởng thấp. Tuy nhiên, để kết luận này được chính xác hơn 

nữa, cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu tiếp theo về mức độ ô nhiễm, nguồn phát thải ra môi 

trường và tác động đến sức khỏe con người của các chất độc trong bụi đường tại Việt Nam. 
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ABSTRACT 

Concentrations and congener-specific profiles of 7 indicator polychlorinated biphenyls 

(PCBs) were examined in street dust samples collected from an industrial park in Thai Nguyen 

Province, an urban area in Ha Noi City, and a rural area in Bac Giang Provine, northern Vietnam. 
Concentrations of 7 PCBs in our street dust samples decreased in the order: industrial (median 

5.8; range 2.1–22 ng/g) > urban (3.5; 2.4–9.7 ng/g) > rural samples (0.06; 0.01–0.33 ng/g). These 

observations suggest a current emission of PCBs in the industrial park together with historical 

releases from electric and electronic equipment in the urban area, indicating the relationship 

between environmental levels of PCBs and degree of industrialization and urbanization in 

northern Vietnam. Occupationally exposed persons (e.g., street sweepers, salesmen, and traffic 

policemen) and children in the industrial and urban areas were estimated to receive higher 

exposure doses of dust-bound PCBs compared to general population; however, human health 

risks related to street dust contaminated by PCBs in the studied areas were relatively low. 

Keywords: PCBs, street dust, urban area, industrial area, risk assessment 




